
Đvt: đồng

CMTX CMKTX

17,443,000

02-07-16 Mua 1 kg bao xốp 15 37,000         17,406,000

02-07-16 Mua muỗng nhựa 30,000         17,376,000

02-07-16 Mua 5 cây hộp đựng xôi 145,000       17,231,000

02-07-16 Mua 130 trứng cút 56,000         17,175,000

07-07-16 Nguyễn Thị Thu Huệ CMTX T7--->T12/2016 1,800,000    18,975,000

09-07-16 Mua 1 kg pate 60,000         18,915,000

09-07-16 Mua 150 trứng cút 80,000         18,835,000

09-07-16 Mua hành lá 20,000         18,815,000

10-07-16 Chị Thúy, Chị Vân ủng hộ KTX 1,000,000          19,815,000

16-07-16 Mua 140 trứng cút 64,500         19,750,500

16-07-16 Mua 1 kg pate 35,000         19,715,500

16-07-16 Mua 1 kg hành phi 44,000         19,671,500

23-07-16 Mua 1 kg pate 35,000         19,636,500

23-07-16 Mua trứng cút 60,000         19,576,500

30-07-16 Mua 1 kg pate 30,000         19,546,500

30-07-16 Mua 140 trứng cút 69,000         19,477,500

06-08-16 Trứng cút 85,000         19,392,500

06-08-16 Hộp đựng xôi 60,000         19,332,500

06-08-16 Muỗng nhựa 30,000         19,302,500
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CMTX CMKTX

06-08-16 Hành phi 65,000         19,237,500

06-08-16 Pate 35,000         19,202,500

06-08-16 Chà bông 80,000         19,122,500

13-08-16 Trứng cút 63,000         19,059,500

13-08-16 Pate 35,000         19,024,500

13-08-16 Chị La Nga (Mỹ) ủng hộ KTX 200,000              19,224,500

13-08-16 Bánh cuốn Tây Hồ 4 (Mỹ) ủng hộ KTX 3,000,000          22,224,500

20-08-16 Hành lá 25,000         22,199,500

20-08-16 Trứng cút 60,000         22,139,500

20-08-16 Pate 35,000         22,104,500

20-08-16 Muỗng nhựa 15,000         22,089,500

20-08-16 Hộp đựng xôi 115,000       21,974,500

20-08-16 Bịch đựng xôi 37,000         21,937,500

29-08-16 Anh Tun Tun CMTX 7---> T12/2016 1,800,000    23,737,500

03-09-16 Pate 35,000         23,702,500

03-09-16 Hành phi 44,000         23,658,500

03-09-16 Trứng cút 63,000         23,595,500

10-09-16 Trứng cút 64,500         23,531,000

10-09-16 Pate 35,000         23,496,000

10-09-16 Hành lá 12,000         23,484,000

10-09-16 Bao xốp 30 105,000       23,379,000

10-09-16 Muỗng nhựa 27,000         23,352,000

TồnNgày Chi Tiết
Thu 

Chi



CMTX CMKTX

17-09-16 Hành phi 45,000         23,307,000

17-09-16 Chả lụa 180,000       23,127,000

17-09-16 Pate 30,000         23,097,000

17-09-16 Trứng cút 80,000         23,017,000

27-08-20 Chả lụa 120,000       22,897,000

27-08-20 Pate 35,000         22,862,000

27-08-20 Trứng cút 80,000         22,782,000

3,600,000 4,200,000

Ngày Chi Tiết
Thu 

Chi Tồn

Tổng
2,461,000 22,782,000

Tồn quỹ cuối quý 3/2016 7,800,000


